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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 30/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,812.88 +0.85%

S&P500 3,100.29 +1.54%

Nasdaq 10,058.77 +1.87%

FTSE100 6,169.74 -0.90%

Shanghai Composite 2,984.67 +0.78%

Gold Spot 1,780 +0.49%

Dollar Index 97.39 -0.15%

US Dollar/ Brazil Real 5.4661 +1.16%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 40.08 38.85 39.27 -0.43 -1.08% 343,913

CLEU20 40.12 38.96 39.34 -0.47 -1.18% 145,178

QOQ20 41.62 40.90 41.14 -0.57 -1.37% 86,776

QOU20 41.98 40.99 41.67 -0.18 -0.43% 273,441

NGEQ20 1.784 1.688 1.751 +0.042 +2.46% 273,247

NGEU20 1.831 1.739 1.789 +0.035 +2.00% 78,573

RBEN20 1.2182 1.1795 1.2001 +0.0160 +1.35% 15,256

RBEQ20 1.2254 1.1800 1.2015 +0.0137 +1.15% 62,607
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo thống kê dầu khí của Viện Dầu khí Mỹ cho tuần 26/06:

• Tồn kho Dầu thô Mỹ giảm 8.156 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 1 triệu thùng của giới phân

tích.

• Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 2.638 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 0.2 triệu thùng của

giới phân tích.

• Tồn kho Xăng giảm 2.459 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 1.6 triệu thùng của giới phân tích.

▪ Theo báo cáo sản xuất dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA ngày hôm qua:

• Sản lượng khai thác Dầu thô của Mỹ trong tháng 04 giả 669,000 thùng/ngày xuống còn 12.061

triệu thùng/ngày, so với mức điều chỉnh 12.73 triệu thùng/ngày trong tháng 03.

• Sản lượng xuất khẩu Dầu thô giảm xuống còn 3.077 triệu thùng/ngày so với mức 3.577 triệu

thùng/ngày trong tháng 03.

• Tổng nhu cầu Dầu thô giảm 5.421 triệu thùng/ngày, tương đương 27% so với cùng kỳ năm

ngoái xuống chỉ còn 14.691 triệu thùng/ngày.

▪ Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA ngày hôm qua, sản lượng Khí gas tự

nhiên của 48 bang nội địa Mỹ trong tháng 04 giảm xuống còn 102.99 tỷ feet khối/ngày từ mức đã điều

chỉnh 105.4 tỷ feet khối/ngày trong tháng 03.

▪ Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Nhật

Bản trong quý 02/2020 đã tụt xuống

mức chưa từng có kể từ năm 2009,

nhấn mạnh sự tổn thất quá lớn do

Covid-19 gây ra cho nền kinh tế phụ

thuộc vào hoạt động xuất khẩu này.

▪ Số ca nhiễm Covid-19 tăng 47,000

ca trong ngày hôm qua, mức tăng trong

ngày mạnh nhất kể từ khi dịch diễn ra.

▪ Thỏa thuận thương mại tự do Bắc

Mỹ mới USMCA chính thức có hiệu lực

kể từ ngày hôm nay.

▪ Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua

việc kéo dài gói cho vay cho các doanh

nghiệp nhỏ đến hết tháng 08.



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 01/07/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 3/4

DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 08 giảm 1.08%. Tồn

kho Dầu thô thương mại Mỹ giảm giúp hạn chế đà giảm

của giá Dầu.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 08 giảm 1.37% khi

báo cáo của EIA công bố nhu cầu dầu thô Mỹ giảm

mạnh trong tháng 04.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 08 tăng 2.46%

khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ báo cáo sản

lượng khai thác Khí gas tự nhiên Mỹ giảm trong tháng

04.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 07 tăng 1.35% khi

báo cáo API cho thấy tồn kho Xăng Mỹ giảm mạnh hơn

kỳ vọng.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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